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MỞ ĐẦU

1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI

Trên thế giới, ngô (Zea may L.) được xem là một trong những cây ngũ cốc quan

trọng. Ở Việt Nam, ngô là loại cây lương thực quan trọng chỉ đứng thứ hai sau cây lúa.

Vùng Tây Nguyên có điều kiện đất đai, khí hậu và thổ nhưỡng rất thích hợp cho cây

ngô, tuy nhiên các giống ngô ở Tây Nguyên vẫn chưa phát huy được hết tiềm năng do hạn

và bệnh, nổi bật nhất là bệnh gỉ sắt. Hàng năm, theo thống kê sự thất thoát về sản lượng từ

15 - 20% ở vụ một, 25 - 40% thậm chí có những vùng đến 60% ở vụ hai.

Để khai thác hết những tiềm năng, lợi thế ở Tây Nguyên, cần phải bổ sung thêm

những giống ngô có năng suất cao, có khả năng chống chịu bệnh gỉ sắt để nâng cao năng

suất và sản lượng ngô cho vùng Tây Nguyên. Xuất phát từ những lý do trên, đề tài:

“Nghiên cứu chọn tạo giống ngô năng suất cao chống chịu bệnh gỉ sắt (Puccinia sp.)

cho vùng Tây Nguyên” được thực hiện.

2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

Xây dựng tập đoàn dòng thuần và chọn tạo được một số tổ hợp lai triển vọng năng

suất cao, chống chịu bệnh gỉ sắt, thích hợp với điều kiện sinh thái, tập quán canh tác ở

Tây Nguyên.

3. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI

 Ý nghĩa khoa học

Cung cấp thêm các dẫn liệu, thông tin khoa học và khả năng ứng dụng tập đoàn vật

liệu trong công tác chọn tạo giống ngô lai năng suất cao, chống chịu bệnh gỉ sắt cho vùng

Tây Nguyên.

 Ý nghĩa thực tiễn

- Tuyển chọn được một tập đoàn vật liệu bao gồm 28 dòng có năng suất cao, chống

chịu bệnh gỉ sắt trên ngô ở Tây Nguyên;

- Giới thiệu một số tổ hợp lai triển vọng: VN5885 đã được công nhận sản xuất thử,

hai tổ hợp lai VN665 và VN667 đang được khảo nghiệm trong hệ thống khảo nghiệm

quốc gia có năng suất cao, chống chịu bệnh gỉ sắt cho sản xuất ngô ở Tây Nguyên, góp

phần nâng cao năng suất, sản lượng ngô của vùng này.
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4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

 Đối tượng nghiên cứu

Bao gồm các dòng ngô thuần được rút dòng từ các giống ngô lai thương mại NK67,

NK66, C919, CP888, CP999, P4097, DeKalbgold, Pacific 747, LVN10 và LVN4; Các tổ

hợp lai đỉnh, lai luân phiên, một số tổ hợp lai triển vọng; Các giống đối chứng: LVN4,

LVN99, LVN885, C919, DK9901, CP888, NK67.

Bệnh gỉ sắt trên ngô.

 Phạm vi nghiên cứu

- Các thí nghiệm đánh giá dòng, tổ hợp lai, độ thuần di truyền, đa dạng di truyền, phân

nhóm cách biệt di truyền thông qua chỉ thị SSR;

- Đánh giá khả năng kết hợp, ưu thế lai, khả năng thích ứng, tính ổn định của các tổ

hợp lai tại Tây Nguyên. Đánh giá khả năng chống chịu bệnh gỉ sắt của các dòng và các

giống triển vọng ở Tây Nguyên và các vùng sinh thái khác.

5. NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Luận án đã xây dựng được tập đoàn gồm 28 dòng có khả năng chống chịu bệnh gỉ sắt

để làm vật liệu khởi đầu cho chọn tạo giống ngô lai năng suất cao, chống chịu bệnh gỉ

sắt. Chọn tạo và giới thiệu cho sản xuất ngô ở Tây Nguyên giống ngô lai VN5885 có khả

năng thích ứng rộng, có thời gian sinh trưởng trung bình sớm, cứng cây, có khả năng

chống chịu tốt, đặc biệt là bệnh gỉ sắt đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

công nhận sản xuất thử năm 2013 (Quyết định số 627/QĐ-TT-CLT ngày 30/12/2013),

Hai tổ hợp lai triển vọng VN665, VN667 đã và đang được khảo nghiệm ở Tây Nguyên và

các vùng sinh thái khác.

6. BỐ CỤC CỦA LUẬN ÁN

Nội dung chính của luận án gồm 133 trang đánh máy, có 37 bảng, 15 hình được trình

bày trong 5 phần: Mở đầu (3 trang); Chương 1: Cơ sở khoa học và tổng quan tài liệu (42

trang); Chương 2: Vật liệu, nội dung và phương pháp nghiên cứu (13 trang); Chương 3:

Kết quả nghiên cứu và thảo luận (61 trang); Kết luận và đề nghị (1 trang). Tài liệu tham

khảo gồm 142 tài liệu, trong đó có 27 tài liệu tiếng Việt, 109 tài liệu tiếng Anh và 6 tài liệu

từ các Webside. Có 2 công trình liên quan đến luận án đã được công bố trên các tạp chí

trong nước.
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CHƯƠNG 1

CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ TỔNG QUAN TÀI LIỆU

1.1 CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA ĐỀ TÀI

Vùng Tây Nguyên là vùng đất giàu tiềm năng để phát triển nông nghiệp, là một trong

những vùng trồng ngô lớn đứng thứ hai trong nước. Ngô được trồng ở đây chủ yếu được

dùng cho chăn nuôi và quan trọng ngô còn là thức ăn chính cho đồng bào dân tộc.

Tuy nhiên, sản xuất ngô của vùng này còn nhiều bất cập, chưa mang tính bền vững.

Phần lớn diện tích trồng ngô của vùng Tây Nguyên chủ yếu gieo trồng tại các vùng miền

núi có độ dốc cao, nhờ nước trời, không chủ động được nước tưới, ít thâm canh. Ngoài

ra, do khí hậu ấm áp quanh năm, mưa nhiều, ẩm độ cao là điều kiện thuận lợi cho nhiều

bệnh hại ngô phát triển, trong đó bệnh gỉ sắt gây thiệt hại lớn trên ngô ở Tây nguyên (thất

thoát về sản lượng hàng năm từ 15 - 20% ở vụ Hè Thu, 25 - 40%, thậm chí có những

vùng đến 60% ở vụ Thu Đông). Ngoài ra, khả năng chống chịu của các giống ngô hiện

đang trồng đáp ứng được yêu cầu phát triển ngô của địa phương còn rất ít.

Bệnh gỉ sắt trên ngô cũng rất phổ biến trên thế giới, đã có nhiều công trình nghiên

cứu về bệnh gỉ sắt cho thấy, bệnh gỉ sắt gây thiệt hại nghiêm trọng đến cây ngô và làm

giảm đáng kể năng xuất ngô (từ 10 - 70%). Để hạn chế bệnh gỉ sắt, giảm thiệt hại về năng

suất, sản lượng ngô, biện pháp chọn tạo giống ngô chống chịu bệnh gỉ sắt mang lại hiệu

quả và có nhiều nghiên cứu chọn tạo giống ngô năng suất cao, chống chịu bệnh gỉ sắt

được thực hiện chủ yếu theo phương pháp truyền thống. Những năm gần đây, bằng

phương pháp truyền thống  kết hợp với công nghệ sinh học cũng đã xác định được một số

giống năng suất cao, chống chịu bệnh gỉ sắt. Ở Việt Nam, những nghiên cứu về vấn đề

này vẫn còn hạn chế.

Như vậy, yếu tố hạn và bệnh, nhất là bệnh gỉ sắt là yếu tố chính làm giảm sản lượng ngô ở

các tỉnh Tây Nguyên. Do đó, rất cần một bộ giống ngô năng suất cao, có thời gian sinh trưởng

ngắn, chống chịu bệnh gỉ sắt để giảm sự thất thoát về mặt sản lượng cho vùng Tây Nguyên.

1.2 NHỮNG NGHIÊN CỨU NGOÀI NƯỚC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI

1.2.1 Tình hình sản xuất và sử dụng ngô trên thế giới

Nhờ vị trí vai trò quan trọng trong nền kinh tế nên sản suất ngô trên thế giới luôn được

quan tâm và ngày càng phát triển. Năm 2001, diện tích trồng ngô trên toàn thế giới là 140,2

triệu ha với năng suất bình quân là 4,3 tấn/ha đạt tổng sản lượng trên 600 triệu tấn. Tỷ lệ diện
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tích trồng ngô chiếm 20 % trong tổng diện tích trồng cây ngũ cốc. Mức tăng trưởng bình

quân hàng năm trong sản xuất ngô trên toàn thế giới giai đoạn 2000 - 2010 là 1,8 % về diện

tích; 2,1 % về năng suất và 4,3 % về sản lượng. Đến năm 2013, diện tích gieo trồng ngô trên

toàn thế giới là 184,19 triệu ha với năng suất trung bình là 5,52 tấn/ha và sản lượng đạt trên

1.016,74 triệu tấn.

1.2.2 Ưu thế lai và ứng dụng ưu thế lai trong chọn tạo giống ngô

Ưu thế lai là hiện tượng vượt trội của con lai so với các dạng bố mẹ về sức sống, khả

năng thích ứng, năng suất và chất lượng.

Cho đến nay, ưu thế lai đã được nghiên cứu chi tiết, được chia thành 5 dạng: Ưu thế lai

về hình thái, ưu thế lai về năng suất, ưu thế lai về thích ứng, ưu thế lai về chín sớm, ưu thế lai

về sinh lý, sinh hóa.

1.2.3 Dòng thuần, các phương pháp chọn tạo và đánh giá dòng

1.2.3.1 Khái niệm dòng thuần

Dòng thuần là khái niệm tương đối để chỉ các dòng tự phối đã đạt đến độ đồng hợp tử

cao và ổn định ở nhiều tính trạng. Đối với ngô, thường sau 7 - 9 đời tự phối.

1.2.3.2 Các phương pháp chọn tạo dòng thuần

Phương pháp tự thụ, phương pháp cận phối (sib hoặc fullsib); Phương pháp thuần hoá

tích hợp; Chọn tạo dòng tương đồng; Phương pháp lai trở lại...Ngoài ra còn một số phương

pháp tạo dòng mới đã được phát triển như chọn lọc giao tử, tạo dòng đơn bội kép bằng nuôi

cấy bao phấn hoặc noãn chưa thụ tinh hoặc sử dụng cây kích tạo đơn bội...

1.2.3.3 Khả năng kết hợp

Khả năng kết hợp là một đặc tính được chế định di truyền, truyền lại thế hệ sau qua tự

phối và qua lai. Khả năng kết hợp được xác định thông qua đánh giá khả năng kết hợp

chung và khả năng kết hợp riêng.

1.2.3.4 Phương pháp đánh giá khả năng kết hợp: Lai đỉnh, lai luân phiên

1.2.4 Đa dạng di truyền và ứng dụng trong chọn tạo giống ngô lai

Cây ngô là loài cây giao phấn điển hình, quần thể rất đa dạng và cá thể di hợp tử về

kiểu gen. Vì thế những thông tin về đa dạng di truyền của các nguồn gen là rất cần thiết

và vô cùng hữu ích trong công tác đánh giá dòng, phân nhóm ưu thế lai và dự đoán các tổ

hợp lai ưu tú có khả năng cho năng suất cao.

Phương pháp đánh giá đa dạng di truyền: Chỉ thị hình thái, chỉ thị hoá sinh, chỉ thị

phân tử ADN.
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1.2.5 Bệnh gỉ sắt trên cây ngô

1.2.5.1 Tác nhân gây bệnh: Puccinia sorghi, Puccinia polysora, Physopella zeae.

1.2.5.2 Ảnh hưởng của môi trường đến sự lây nhiễm và phát triển bệnh

Sự lây nhiễm và lan truyền bệnh của Puccinia sorghi và Puccinia polysora bị ảnh

hưởng nhiều bởi môi trường.

Nhiệt độ thích hợp: Puccinia sorghi từ 15 - 25°C, Puccinia polysora từ 23 - 28°C.

1.2.5.3 Ảnh hưởng của bệnh gỉ sắt đến cây ngô: Giảm hoặc mất khả năng quang

hợp, cường độ hô hấp tăng mạnh, thoát hơi nước mạnh, sự vận chuyển nước bị ngắt

quãng, cây mất sự cân bằng nước. Kết quả cây dễ bị héo dẫn đến giảm năng xuất hạt.

1.2.5.4 Sự thay đổi của tác nhân gây bệnh

Các dạng sinh học Puccinia sorghi khác nhau, tác động đến cây chủ được tính bằng

lượng bào tử trong quá trình lan truyền bệnh trên những cây con mẫn cảm. Đối với

Puccinia polysora, có ít nhất 10 chủng đã được biết đến: EA1, EA2, EA3 ,PP.3, PP.4,

PP.5, PP.6, PP.7 và PP.8, PP.9, PP.10.

1.2.5.5 Di truyền tính kháng bệnh gỉ sắt của cây ngô

Tính kháng chất lượng do đơn gen trội qui định. Tính kháng bệnh gỉ sắt do Puccinia

polysora: 11gen (Rpp1 - Rpp11). Tính kháng bệnh gỉ sắt do Puccinia sorghi:  khoảng 25

gen trội Rp.

Tính kháng số lượng: Tính trạng đa gen, được di truyền cho thế hệ sau theo theo qui luật

cộng gộp. Tính kháng này có khả năng kết hợp chung cao.

1.2.5.6 Kiểm soát bệnh gỉ sắt ở ngô

Kiểm soát bệnh gỉ sắt ở ngô bằng giống kháng, biện pháp hóa học và canh tác.

1.2.5.7 Những nghiên cứu chọn tạo giống ngô năng suất cao chống chịu bệnh gỉ sắt.

Trên thế giới, đã có nhiều công trình nghiên cứu về bệnh gỉ sắt và chọn tạo giống ngô

năng suất cao chống chịu bệnh gỉ sắt. Những nghiên cứu này nhìn chung vẫn được thực hiện

bằng phương pháp chọn tạo truyền thống, tập trung chủ yếu ở Ấn Độ. Trong những năm gần

đây, bằng phương pháp chọn tạo truyền thống kết hợp với công nghệ sinh học cũng xác định

được một số giống ngô năng suất cao, chống chịu bệnh gỉ sắt. Tuy nhiên những nghiên cứu
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này vẫn còn hạn chế.

1.3 NHỮNG NGHIÊN CỨU TRONG NƯỚC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI

1.3.1 Tình hình sản xuất và sử dụng ngô ở Việt Nam

Giống ngô lai đã đóng vai trò chính trong việc tăng năng suất và sản lượng ngô của Việt

Nam. Giai đoạn 1960 - 1980 năng suất ngô của Việt Nam chỉ đạt từ 0,8 - 1,1 tấn/ha do dùng

các giống ngô địa phương với kỹ thuật canh tác lạc hậu. Đến năm 1990 tăng lên 1,5 tấn/ha là

do bắt đầu sử dụng các giống ngô cải tiến. Năm 1991, diện tích trồng giống lai chưa đến 1%

của 447.000 ha thì đến năm 2000, diện tích trồng ngô lai chiếm 65% góp phần đưa năng suất

ngô bình quân cả nước đạt 2,75 tấn/ha và đến năm 2013, với diện tích trồng ngô 1,17 triệu

ha, trong đó hơn 95% diện tích là sử dụng các giống ngô lai. Những thành công của chương

trình ngô lai đã góp phần quan trọng trong việc đưa năng suất ngô trung bình toàn quốc đạt

4,44 tấn/ha.

1.3.2 Tình hình  sản xuất ngô vùng Tây Nguyên

Vùng Tây Nguyên có diện tích đất dành cho sản xuất ngô ước khoảng 243,9 nghìn ha,

chiếm 20,6% diện tích trồng ngô toàn quốc. Năm 2013, diện tích sản xuất ngô của vùng

Tây Nguyên là 252,4 nghìn ha tập trung chủ yếu ở ba tỉnh: Đắk Lắk (123,4 nghìn ha), Gia

Lai (52,6 nghìn ha) và Đắk Nông (52,9 nghìn ha). Năng suất ngô của vùng là 51,7 tạ/ha,

đứng thứ 3 trong các vùng trồng ngô cả nước, cao hơn so với năng suất trung bình của cả

nước (44,4 tạ/ha) và tương đương với năng suất trung bình của thế giới (55,2 tạ/ha). Do

diện tích và năng suất tăng nên sản lượng ngô của vùng tăng 7,56 % so với năm 2012 đạt

1.306,1 nghìn tấn chiếm 25,14% sản lượng ngô cả nước.

1.3.3 Dòng thuần và đánh giá dòng

Ở Việt Nam, từ năm 1990 đã chú trọng chọn tạo dòng thuần để tạo giống ngô lai. Đến

nay, đã tạo nhiều dòng ngô thuần năng suất cao bằng phương pháp truyền thống. Ngoài

ra, còn ứng công nghệ sinh học cũng đã tạo nhiều dòng ngô thuần năng suất cao.

1.3.4 Đa dạng di truyền và ứng dụng trong chọn tạo giống ngô lai

Ở Việt Nam, dựa vào các chỉ tiêu hình thái, một số tác giả đã tiến hành nghiên cứu đa

dạng di truyền của các nguồn vật liệu ngô. Chỉ thị phân tử ADN cũng được sử dụng hỗ

trợ công tác chọn tạo giống ngô lai như: Sử dụng chỉ thị RAPD, SSR phân tích đa dạng di

truyền của tập đoàn dòng, phân nhóm và dự đoán ưu thế lai.

1.3.5 Những nghiên cứu về bệnh gỉ sắt và chọn tạo giống ngô năng suất cao

chống chịu bệnh gỉ sắt.
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Ở Việt Nam, các nghiên cứu về bệnh gỉ sắt trên cây ngô còn hạn chế, các nghiên cứu

đã ghi nhận có 2 loài nấm gây bệnh gỉ sắt trên ngô. Nấm Puccinia polysora, Puccinia

sorghi.

Đề tài nghiên cứu này là công trình nghiên cứu chọn tạo giống ngô năng suất cao,

chống chịu bệnh gỉ sắt đầu tiên ở Việt Nam.

CHƯƠNG 2

VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. VẬT LIỆU NGHIÊN CỨU

Các dòng ngô thuần được tạo ra từ các giống ngô lai thương mại NK67, NK66, C919,

CP888, CP999, P4097, DeKalbgold, Pacific 747, LVN10 và LVN4. Các giống đối chứng

trong các thí nghiệm chọn lọc tổ hợp lai là NK67, C919. Các giống đối chứng trong các

thí nghiệm khảo nghiệm cở, khảo nghiệm quốc gia là NK6, C919, DK9901, CP888,

LVN4, LVN885, LVN99.

29 cặp mồi SSR của hãng Invitrogen được công bố tại website

http://www.maizegdb.org/ssr.php.

2.2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

1- Điều tra tác hại của bệnh gỉ sắt trên ngô ở Tây Nguyên;

2- Đánh giá đặc điểm nông sinh học, khả năng chống chịu của tập đoàn dòng chống

chịu bệnh gỉ sắt;

3- Đánh giá đa dạng di truyền, độ thuần di truyền và khả năng kết hợp của tập đoàn

dòng chống chịu bệnh gỉ sắt;

4- Đánh giá đặc điểm nông sinh học, khả năng chống chịu, ưu thế lai của các tổ hợp

lai đỉnh, lai luân phiên và chọn lọc các tổ hợp lai triển vọng;

5- Khảo nghiệm các giống ngô lai chống chịu bệnh gỉ sắt ở Tây Nguyên và các vùng

sinh thái.

2.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.3.1 Phương pháp điều tra tình hình sản xuất và bệnh hại trên ngô

 Phương pháp phỏng vấn

 Phương pháp đánh giá điều tra trên đồng ruộng

Áp dụng phương pháp nghiên cứu, điều tra và phát hiện bệnh hại theo “Phương pháp

nghiên cứu bảo vệ thực vật” của Viện Bảo vệ thực vật, 2003

http://www.maizegdb.org/ssr.php
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2.3.2 Phương pháp lây nhiễm bệnh nhân tạo

Áp dụng phương pháp lây nhiễm nhân tạo của Meena Shekhar, Sangit Kumar và

Nguyễn Thị Bình (1990).

2.3.3 Phương pháp đánh giá dòng, tổ hợp lai đỉnh, lai luân phiên

Đánh giá đặc điểm nông sinh học, khả năng chống chịu, năng suất của các dòng, các

tổ hợp lai và thu thập số liệu theo hướng dẫn của CIMMYT (1985).

Đánh giá tổ hợp lai đỉnh, lai luân phiên theo mô hình Griffing 4 (1956).

2.3.4 Phương pháp đánh giá đa dạng di truyền bằng chỉ thị phân tử SSR

Đa dạng di truyền được đánh giá theo hướng dẫn của AMBIONET-CIMMYT (2004).

2.3.5 Phương pháp khảo nghiệm

Áp dụng quy phạm khảo nghiệm giống ngô 10 TCN - 341 - 2006 của Bộ Nông

Nghiệp và PTNT.

2.3.6. Xử lý số liệu

Kết quả thí nghiệm được xử lý bằng các chương trình Excel 5.0, MSTAT 4.0, SAS

9.1. Phân tích khả năng kết hợp về năng suất qua mô hình lai đỉnh, lai luân phiên Griffing

4 được xử lý bằng chương trình Diallel version 2.0 của Nguyễn Đình Hiền. Lập sơ đồ

hình cây: bằng phần mềm chuyên dụng NTSYS pc version 2.1.

2.4. ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

- Năm 2009: Điều tra tác hại bệnh gỉ sắt trên cây ngô tại Tây Nguyên;

Tuyển chọn tập đoàn dòng năng suất cao, có khả năng chống chịu bệnh gỉ sắt tại Tây

Nguyên và Đan Phượng - Hà Nội;

Đánh giá đa dạng di truyền của tập đoàn dòng năng suất cao, có khả năng chống chịu bệnh

gỉ sắt tại Viện Nghiên cứu Ngô - Hà Nội;

- Năm 2010: Đánh giá các tổ hợp lai đỉnh, lai luân phiên tại Tây Nguyên;

Thực hiện khảo sát tổ hợp lai tại Tây Nguyên.

- Năm 2011:Thực hiện khảo sát tổ hợp lai tại Tây Nguyên;

Khảo nghiệm cơ sở một số tổ hợp lai triển vọng tại Tây Nguyên và Đan Phượng - Hà Nội.

- Năm 2011 – 2014: Khảo nghiệm một số tổ hợp lai triển vọng trong hệ thống khảo

nghiệm quốc gia ở phía Bắc, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ.
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CHƯƠNG 3
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

3.1 TÁC HẠI CỦA BỆNH GỈ SẮT TRÊN NGÔ Ở TÂY NGUYÊN

3.1.1 Tình hình các bệnh hại ngô ở Tây Nguyên

Để đánh giá sự phổ biến các bệnh hại ngô ngoài đồng ruộng, tiến hành điều tra ở 2 vụ

Hè Thu và Thu Đông năm 2009 tại Tây Nguyên cho thấy, hầu hết các bệnh như bệnh gỉ

sắt, bệnh khô vằn, bệnh đốm lá lớn, bệnh đốm lá nhỏ và bệnh thối thân gây hại phổ biến

trên ngô. Mức độ phổ biến của các bệnh ở vụ Thu Đông (25-50%) cao hơn vụ Hè Thu (5-

25%), trong đó bệnh gỉ sắt là nổi bật nhất.

3.1.2 Tình hình bệnh gỉ sắt trên ngô ở Tây Nguyên

Bệnh gỉ sắt xuất hiện phổ biến ở vụ Thu Đông cao hơn vụ Hè Thu. Tùy vào từng địa

phương, mức độ phổ biến từ 5 - 25% vụ Hè Thu, từ 25 - >50% vụ Thu Đông, là yếu tố

chính làm giảm năng suất ngô ở các tỉnh Tây Nguyên. Thất thoát về năng suất do bệnh gỉ

sắt gây ra trung bình từ 14,44% vụ Hè Thu đến 27,46% vụ Thu Đông tùy từng giống ngô.

Do đó, rất cần một bộ giống ngô năng suất cao, có khả năng chống chịu bệnh gỉ sắt để

giảm sự thất thoát về mặt năng suất cho vùng Tây Nguyên.

3.2 ĐẶC ĐIỂM NÔNG SINH HỌC, KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU CỦA TẬP

ĐOÀN DÒNG CHỐNG CHỊU BỆNH GỈ SẮT

3.2.1 Kết quả tuyển chọn tập đoàn dòng chống chịu bệnh gỉ sắt cho vùng Tây Nguyên

Qua đánh khả năng chịu bệnh gỉ sắt của 40 dòng nghiên cứu bằng phương pháp lây

nhiễm nhân tạo và trực tiếp ngoài đồng ruộng cho thấy, có 28 dòng nghiên cứu có khả năng

chịu bệnh gỉ sắt khá tốt là B67a, B67c, M67a, M67b, G2, G3, G17, G31, G40, G41, G43,

G45, G46, G47, G286, G288, G289, G1234, G1235, G1237, G1238, C4N, C10N, C2N,

C3N, C90N, C89N, C88N. Các dòng này có thể tham gia vào chọn tạo giống ngô chịu

bệnh gỉ sắt cho vùng Tây Nguyên.

3.2.2 Đặc điểm nông sinh học và khả năng chống chịu của tập đoàn dòng chống

chịu bệnh gỉ sắt

Kết quả đánh giá dòng về đặc điểm nông sinh học và khả năng chống chịu được thực

hiện trong vụ Thu Đông năm 2009 tại 2 địa điểm Đan Phượng- Hà Nội và Buôn Ma

Thuột - Đắk Lắk.

Khả năng chống chịu của các dòng nghiên cứu được thể hiện ở bảng 3.7.
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Bảng 3.7. Khả năng chống chịu của các dòng nghiên cứu

TT Tên dòng

Khả năng chống chịu (điểm 1- 5)

Chống đổ Chịu hạn Đốm  lá Khô vằn Gỉ sắt
ĐP BMT ĐP BMT ĐP BMT ĐP BMT ĐP BMT

1 B67a 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2

2 B67c 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2

3 M67a 3 2 2 3 2 3 2 3 1 2

4 M67b 3 2 2 3 2 3 2 3 1 2

5 G2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2

6 G3 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2

7 G17 2 1 2 2 2 3 2 3 2 2

8 G31 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2

9 G40 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2

10 G41 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2

11 G43 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2

12 G45 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1

13 G46 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2

14 G47 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1

15 G286 3 2 2 3 1 1 2 3 1 2

16 G288 3 2 2 2 1 1 2 3 1 1

17 G289 3 2 2 3 1 3 2 3 1 1

18 G1234 3 2 2 1 1 1 2 2 1 1

19 G1235 3 2 2 2 1 1 2 2 1 1

20 G1237 3 2 2 1 1 2 1 2 1 1

21 G1238 3 2 2 2 2 3 1 2 1 1

22 C2N 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2

23 C3N 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2

24 C4N 3 3 3 3 2 2 1 1 2 2

25 C10N 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1

26 C89N 3 3 2 2 1 2 2 2 3 3

27 C90N 3 3 2 2 1 2 1 2 2 2

28 C88N 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2

29 T5(đ/c) 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1

30 DF2 (đ/c) 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3

Ghi chú: Điểm 1-5: chống chịu tốt nhất - kém nhất

Vụ Thu Đông năm 2009 tại Đan Phượng và Buôn Ma Thuột
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Yếu tố cấu thành năng suất và năng suất ở Tây Nguyên được thể hiện ở bảng 3.11.

Bảng 3.11. Yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của các dòng nghiên cứu ở

Buôn Ma Thuột

TT Tên dòng
Dài bắp ĐK bắp Số hàng hạt Số hạt/hàng P.1000 hạt

(g)

Năng suất
(tạ/ha)Cm CV% Cm CV% hàng CV% hạt CV%

1 B67a 12,8 7,3 3,4 4,6 12,0 11,7 22,3 13,9 239,3 23,6

2 B67c 13,3 6,1 3,4 5,6 14,0 8,9 28,3 4,5 242,0 24,8

3 M67a 14,3 7,0 3,8 4,3 14,0 7,9 21,5 12,6 258,0 38,6

4 M67b 16,1 8,3 3,8 6,3 12,0 14,4 27,1 10,5 260,0 32,5

5 G2 12,8 7,2 3,4 5,1 12,0 10,2 25,9 4,9 242,0 28,6

6 G3 12,8 6,1 3,6 6,6 12,0 13,5 24,0 10,7 257,6 29,8

7 G17 12,6 3,7 3,2 7,6 12,0 12,4 21,0 17,3 252,5 28,3

8 G31 14,0 6,1 3,6 10,2 12,0 8,6 27,6 13,6 240,0 30,0

9 G40 14,8 7,3 3,4 8,2 12,0 10 25,2 8,9 252,6 30,7

10 G41 12,1 6,1 3,7 6,1 12,0 8,6 25,6 11,4 248,6 32,4

11 G43 12,8 5,8 3,3 8,3 12,0 8,3 25,5 10,4 243,3 35,6

12 G45 13,0 5,8 3,6 8,3 14,0 10,0 27,1 4,9 242,2 36,6

13 G46 13,6 6,3 3,6 10,6 12,0 10,2 24,0 12,7 243,3 33,3

14 G47 12,0 4,3 3,4 4,5 12,0 14,1 20,6 14,1 251,1 34,7

15 G286 13,8 5,6 3,3 5,8 12,0 8,3 23,6 8,9 256,8 29,6

16 G288 13,6 11,4 3,2 6,2 12,0 3,9 27,1 5,4 244,9 36,3

17 G289 12,7 10,7 3,6 3,3 14,0 4,0 22,0 8,5 254,0 34,5

18 G1234 12,3 8,7 3,7 6,6 14,0 7,8 24,9 15,0 244,0 30,3

19 G1235 13,8 5,8 3,8 5,8 14,0 8,6 21,6 12,9 234,5 34,7

20 G1237 13,6 8,0 4,0 7,3 14,0 7,1 22,3 6,9 242,0 27,6

21 G1238 12,7 6,7 3,9 6,3 14,8 5,8 20,4 11,4 237,6 30,7

22 C2N 11,3 10,2 4,4 6,3 14,8 3,3 21,9 5,7 310,0 32,1

23 C3N 11,2 5,8 4,4 4,2 14,4 3,7 27,1 8,2 299,1 30,4

24 C4N 14,7 6,1 4,4 8,3 13,6 6,1 32,7 6,6 333,7 36,3

25 C10N 14,6 3,7 4,5 6,7 14,0 7,3 28,1 5,4 334,1 38,5

26 C89N 13,7 5,8 4,3 5,8 12,0 10,2 30,0 6,7 310,2 36,5

27 C90N 14,3 6,3 3,8 3,4 12,0 7,1 26,1 8,1 293,6 35,5

28 C88N 14,3 4,5 4,1 3,7 12,0 6,6 27,3 9,1 285,5 30,3

29 T5(đ/c) 13,5 6,1 3,7 8,0 12,0 8,6 22,8 7,6 261,7 24,7

30 DF2 (đ/c) 14,4 5,6 3,1 6,3 12,0 8,2 25,3 4,8 233,5 22,4

CV% 6,48

LSD 0,05 3,331

Vụ Thu Đông năm 2009
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Đánh giá tổng thể về đặc điểm nông sinh học và khả năng chống chịu cho thấy, 28

dòng được tuyển chọn để tạo giống chín sớm, có khả năng chịu bệnh gỉ sắt đạt yêu cầu về

thời gian sinh trưởng (108 -118 ngày ở Tây Nguyên, 112 - 106 ngày ở phía Bắc), giai đoạn

cây con khỏe, đồng đều về đặc điểm hình thái hình thái, cây cao vừa phải, khả năng chống

chịu khá tốt, đặc biệt là bệnh gỉ sắt (điểm 1 - 2) và năng suất khá cao (23,6 - 36,6) đáp ứng

được chương trình chọn tạo giống ngô lai chịu bệnh gỉ sắt phục vụ cho vùng Tây Nguyên.

3.3 ĐA DẠNG DI TRUYỀN VÀ KHẢ NĂNG KẾT HỢP CỦA TẬP ĐOÀN

DÒNG CHỐNG CHỊU BỆNH GỈ SẮT

3.3.1 Đa dạng di truyền của tập đoàn dòng chống chịu bệnh gỉ sắt

Tất cả các các dòng có khả năng chịu bệnh gỉ săt đều thỏa mãn yêu cầu trong nghiên

cứu đa dạng di truyền, đáp ứng được điều kiện, có tỷ lệ đồng hợp tử về kiểu gen > 80%.

Giá trị PIC của 29 locus nghiên cứu thay đổi từ 0,124 - 0,809, giá trị trung bình là 0,523

cho thấy mức độ đa dạng gen tồn tại trong tập đoàn dòng nghiên cứu ở mức khá đa dạng.

Qua sơ đồ phả hệ của các dòng nghiên cứu theo hình cây cho thấy 30 dòng nghiên cứu

phân thành 2 nhóm rõ rệt ở độ tương đồng 0,272 (27,2%).

Nhóm I: Gồm 22 dòng nghiên cứu. Nhóm này phân thành 4 phân nhóm như sau:

Phân nhóm 1.1: Gồm 8 dòng nghiên cứu: G1238, G1237, M67a, M67c, G31, G3,

G17 và G2.

Phân nhóm 1.2: gồm 3 dòng nghiên cứu: G40, G41 và G43.

Phân nhóm 1.3: Gồm 9 dòng nghiên cứu: G45, G46, G47, G1234, G1235, G286,

G288, G289 và T5.

Phân nhóm 1.4: Gồm 2 dòng nghiên cứu: B67a và B67c.

- Nhóm II: Gồm 6 dòng nghiên cứu: C4N, C89N, C2N, C3N, C90N và C88N.

- Hai dòng C10N và dòng đối chứng DF2 được phân tách riêng so với các dòng còn

lại ở mức tương đồng 0,21 (21%).

Căn cứ vào kết quả phân nhóm cách biệt di truyền dựa vào 29 locus SSR kết hợp với kết

quả đánh giá về đặc điểm nông sinh học, các dòng nghiên cứu được chia làm 2 bộ thí nghiệm

phục vụ công tác đánh giá khả năng kết hợp về năng suất của các dòng chịu bệnh gỉ sắt:
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- Bộ thí nghiệm 1: Gồm chủ yếu các dòng thuộc nhóm 1 (21 dòng, ngoại trừ dòng T5)

và dòng DF2, bộ thí nghiệm này với số lượng dòng lớn được sử dụng thiết kế lai đỉnh.

- Bộ thí nghiệm 2: Gồm các dòng thuộc nhóm 2, dòng C10N và dòng T5, bộ thí

nghiệm này sử dụng phương pháp luân phiên theo sơ đồ Griffing 4.

Kết quả đánh giá được trình bày trong các phần tiếp theo.

Coefficient
0.20 0.38 0.56 0.74 0.92

G1238

 G1238
 G1237
 M67a
 M67b
 G31
 G3
 G17
 G2
 G40
 G41
 G43
 G45
 G46
 G47
 G1234
 G1235
 G286
 G288
 G289
 T5
 B67a
 B67c
 C4N
 C89N
 C2N
 C3N
 C90N
 C88N
 DF2
 C10N

Hình 3.8. Sơ đồ hình cây về mối quan hệ di truyền của 30 dòng trên cơ sở phân
tích 29 locus SSR.

3.3.2 Khả năng kết hợp về năng suất của tập đoàn dòng chống chịu bệnh gỉ sắt

Thí nghiệm đánh giá về khả năng kết hợp được tiến hành trong vụ Hè Thu 2010 tại

Cư M’gar và Buôn Ma Thuột.

Nhóm
1.4

Nhóm
1.2

Nhóm
1.1

Nhóm
1.3

NHÓM 1

Nhóm
1.4

Nhóm
1.3

Nhóm
1.2

NHÓM 2

Nhóm
1.1

NHÓM 1
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3.3.2.1 Đánh giá khả năng kết hợp về năng suất của tập đoàn dòng bằng phương

pháp lai đỉnh

Kết quả đánh giá khả năng kết hợp của 20 dòng nghiên cứu bằng phương pháp lai đỉnh với 2

cây thử B67a và G2 được thể hiện ở bảng 3.14.

Bảng 3.14. Khả năng kết hợp về năng suất của 20 dòng thí nghiệm nghiên cứu

TT Dòng
Giá trị KNKH

chung

Giá trị KNKH riêng Phương sai
KNKH riêngCây thử 1 (B67a) Cây thử 2 (G2)

1 M67a 4,574 -4,523 4,522 40,906

2 M67b -1,209 0,994 -0,994 1,977

3 G3 -19,976 0,527 -0,528 0,557

4 G17 -10,526 -8,256 8,256 136,318

5 G31 -7,492 -12,856 12,856 330,545

6 G40 -10,326 11,111 -11,111 246,901

7 G41 -13,742 7,094 -7,094 100,654

8 G43 -9,659 3,177 -3,178 20,193

9 G45 4,208 -2,256 2,256 10,178

10 G46 14,258 2,027 -2,028 8,222

11 G47 9,441 -0,989 0,989 1,957

12 G286 10,158 3,627 -3,628 26,318

13 G288 1,141 0,344 -0,344 0,237

14 G289 -10,059 2,644 -2,644 13,983

15 G1234 5,724 -4,139 4,139 34,265

16 G1235 1,658 -2,539 2,539 12,895

17 G1237 10,524 1,261 -1,261 3,179

18 G1238 10,641 1,777 -1,778 6,319

19 B67c 9,208 │ -1,089 1,089 2,373

20 DF2(đ/c) 1,458 2,061 -2,061 8,494

Vụ Hè Thu 2010 tại Cư M’gar

3.3.2.2 Đánh giá khả năng kết hợp về năng suất bằng phương pháp lai luân phiên

Kết quả đánh giá khả năng kết hợp của 8 dòng nghiên cứu bằng phương pháp lai luân

phiên được thể hiện ở bảng 3.15.
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Bảng 3.15: Khả năng kết hợp về năng suất của 8 dòng thí nghiệm

TT Tên dòng
Giá trị khả năng kết hợp

chung (gi)

Phương sai khả năng kết hợp

(si
2)

1 C3N 2,838 11,525

2 C2N -4,340 44,234

3 C4N 5,665 37,054

4 C10N 5,010 3,126

5 C88N -5,951 20,457

6 C89N -8,474 69,422

7 T5 5,854 24,773

8 C90N -0,601 82,073

Vụ Hè Thu 2010 tại Buôn Ma Thuột

Dựa vào kết quả đánh giá dòng về đặc điểm nông sinh học, khả năng chống chịu và

khả năng kết hợp về năng suất đã xác định được các dòng có thời gian sinh trưởng, đặc

điểm nông sinh học, khả năng chống chịu đáp ứng được mục tiêu của đề tài có 11 dòng có

phản ứng chịu với bệnh gỉ sắt đồng thời có đặc tính quí về khả năng kết hợp (khả năng kết

hợp chung cao, phương sai khả năng kết hợp riêng cao về năng suất) là G2, G45, G46,

G47, G286, G1237, G1238, B67a, B67c, C4N và C10N.

3.4 ĐẶC ĐIỂM NÔNG SINH HỌC, KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU, ƯU THẾ LAI

CỦA CÁC TỔ HỢP LAI ĐỈNH, LAI LUÂN PHIÊN VÀ CHỌN LỌC CÁC TỔ

HỢP LAI TRIỂN VỌNG

Khảo sát các tổ hợp lai đỉnh và luân phiên được thực hiện trong vụ Hè Thu năm 2010

tại 2 địa điểm Cư M’gar và Buôn Ma Thuột với 2 giống đối chứng là NK67 và C919.

3.4.1. Đánh giá đặc điểm nông sinh học, khả năng chống chịu, ưu thế lai của các

tổ hợp lai đỉnh

Khả năng chống chịu của các tổ hợp lai đỉnh được trình bày ở bảng 3.17.



16

Bảng 3.17. Khả năng chống chịu của các tổ hợp lai đỉnh

TT THL Gỉ sắt
(điểm 1 - 5)

Khô vằn
(điểm 1 - 5)

Đốm lá lớn
(điểm 1 - 5)

Đốm lá
(điểm 1 - 5)

1 M67a X B67a 3 2 2 2
2 M67b X B67a 2 2 2 2
3 G3 X B67a 2 1 2 2
4 G17 X B67a 2 2 2 2
5 G31 X B67a 3 2 2 2
6 G40 X B67a 2 2 2 2
7 G41 X B67a 1 2 2 2
8 G43 X B67a 2 1 1 2
9 G45 X B67a 3 2 2 3

10 G46 X B67a 1 2 2 2
11 G47 X B67a 2 2 1 2
12 G286 X B67a 1 2 1 2
13 G288 X B67a 1 2 1 2
14 G289 X B67a 2 1 1 2
15 G1234 X B67a 1 2 2 2
16 G1235 X B67a 2 2 2 2
17 G1237 X B67a 2 2 1 2
18 G1238 X B67a 2 2 2 2
19 B67c X B67a 2 1 1 2
20 DF2 X B67a 2 1 1 2
21 M67a X G2 2 1 1 2
22 M67b X G2 2 2 1 2
23 G3 X G2 2 2 2 2
24 G17 X G2 2 1 1 2
25 G31 X G2 3 2 2 2
26 G40 X G2 1 1 1 2
27 G41 X G2 2 1 1 2
28 G43 X G2 3 3 2 3
29 G45 X G2 2 2 2 2
30 G46 X G2 1 2 1 2
31 G47 X G2 2 2 2 2
32 G286 X G2 3 2 2 2
33 G288 X G2 1 1 1 2
34 G289 X G2 2 2 2 3
35 G1234 X G2 2 2 2 2
36 G1235 X G2 2 3 1 2
37 G1237 X G2 2 2 2 2
38 G1238 X G2 2 2 2 2
39 B67c X G2 2 1 2 3
40 DF2 X G2 2 2 2 2
41 NK67 (đ/c) 2 1 2 3
42 C919 (đ/c) 2 2 2 2
Ghi chú: Điểm 1-5: chống chịu tốt nhất - kém nhất

Vụ Hè Thu 2010 tại Cư M’gar
Năng suất và ưu thế lai về năng suất của các tổ hợp lai luân đỉnh được thể hiện ở bảng 3.19.
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Bảng 3.19. Năng suất và ưu thế lai của các tổ hợp lai đỉnh

TT Tổ hợp lai NS (tạ/ha) Hmp (%) Hs (%)
(NK67)

Hs (%)
(C919)

1 M67a X B67a 76,7 143,1 0,4 4,8
2 M67b X B67a 76,4 157,9 0,0 4,4
3 G3 X B67a 57,2 95,4 -25,1 -21,9
4 G17 X B67a 57,9 92,9 -24,3 -20,9
5 G31 X B67a 56,3 92,3 -26,3 -23,1
6 G40 X B67a 77,4 172,2 1,4 5,8
7 G41 X B67a 70,0 139,9 -8,4 -4,4
8 G43 X B67a 70,2 119,3 -8,2 -4,1
9 G45 X B67a 78,6 146,7 2,9 7,4

10 G46 X B67a 92,9 200,9 21,6 27,0
11 G47 X B67a 85,1 176,6 11,4 16,3
12 G286 X B67a 90,4 205,9 18,4 23,5
13 G288 X B67a 78,1 155,5 2,3 6,7
14 G289 X B67a 69,2 115,7 -9,4 -5,4
15 G1234 X B67a 78,2 158,6 2,4 6,9
16 G1235 X B67a 75,8 159,2 -0,8 3,5
17 G1237 X B67a 88,4 191,4 15,8 20,8
18 G1238 X B67a 89,1 188,7 16,6 21,7
19 B67c X B67a 84,8 201,7 11,0 15,8
20 DF2 X B67a 80,2 181,4 4,9 9,5
21 M67a X G2 88,8 177,6 16,2 21,3
22 M67b X G2 77,5 157,8 1,4 5,9
23 G3 X G2 59,2 99,3 -22,5 -19,1
24 G17 X G2 77,4 154,4 1,4 5,8
25 G31 X G2 85,1 186,3 11,3 16,2
26 G40 X G2 58,3 101,7 -23,7 -20,4
27 G41 X G2 58,9 98,8 -22,9 -19,6
28 G43 X G2 66,9 106,2 -12,5 -8,7
29 G45 X G2 86,2 166,8 12,8 17,7
30 G46 X G2 91,9 193,6 20,3 25,6
31 G47 X G2 90,1 188,9 18,0 23,1
32 G286 X G2 86,2 187,4 12,9 17,8
33 G288 X G2 80,5 159,5 5,4 10,0
34 G289 X G2 67,0 105,9 -12,3 -8,5
35 G1234 X G2 89,6 191,9 17,2 22,4
36 G1235 X G2 83,9 182,8 9,8 14,6
37 G1237 X G2 89,0 189,0 16,4 21,5
38 G1238 X G2 88,6 183,1 15,9 21,0
39 B67c X G2 90,0 215,4 17,8 23,0
40 DF2 X G2 79,1 173,5 3,5 8,0
41 NK67 (đ/c) 76,4
42 C919(đ/c) 73,2

CV% 3,87
LSD0,05 4,903

Ghi chú: Hmp- ưu thế lai trung bình; Hs - Ưu thế chuẩn; Vụ Hè Thu 2010 tại  Cư M’gar
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Từ kết quả khảo sát tổ hợp lai đỉnh ở bộ thí nghiệm 1, xác định được 2 tổ hợp lai G46 x

B67a và G46 x G2 có đặc điểm nông sinh học quí như thời gian sinh trưởng trung bình sớm,

dạng cây thoáng gọn, dạng bắp trụ dài, khả năng chống chịu khá, đặc biệt là bệnh gỉ sắt (điểm

1), năng suất đạt >90 tạ/ha cao hơn hẳn so với 2 giống đối chứng NK67 và C919.

3.4.2. Đánh giá khả năng chống chịu, ưu thế lai của các tổ hợp lai luân phiên

Khả năng chống chịu của các các tổ hợp lai được thể hiện ở bảng 3.21.

Bảng 3.21. Khả năng chống chịu của các tổ hợp lai luân phiên

STT Tổ hợp lai Gỉ sắt
(điểm 1- 5)

Khô vằn (điểm
1- 5)

Đốm lá lớn
(điểm 1- 5)

Đốm lá nhỏ
(điểm 1- 5)

1 C3N x C2N 1 1 1 1
2 C3N x C10N 1 1 2 2
3 C3N x C4N 2 2 2 2
4 C3N x C88N 1 2 2 2
5 C3N x C89N 1 2 1 2
6 C3N x T5 2 2 2 2
7 C3N x C90N 2 2 2 2
8 C2N x C10N 2 2 2 2
9 C2N x C4N 1 2 2 2

10 C2N x C88N 2 2 1 2
11 C2N x C89N 2 2 2 2
12 C2N x T5 1 1 1 1
13 C2N x C90N 2 2 2 2
14 C10N x C4N 1 2 1 2
15 C10N x C88N 1 3 2 2
16 C10N x C89N 1 3 2 2
17 C10N x T5 1 3 2 2
18 C10N x C90N 1 3 2 2
19 C4N x C88N 1 3 2 2
20 C4N x C89N 2 2 2 2
21 C4N x T5 2 2 2 2
22 C4N x C90N 2 2 2 2
23 C88N x C89N 2 2 2 2
24 C88N x T5 1 2 3 2
25 C88N x C90N 1 2 1 2
26 C89N x T5 2 2 2 2
27 C89N x C90N 2 3 3 2
28 T5 x C90N 2 3 3 2
29 NK67 (đ/c) 2 2 2 2
30 C919 (đ/c) 3 2 1 2

Ghi chú: Điểm 1-5: chống chịu tốt nhất - kém nhất

Vụ Hè Thu 2010 tại Buôn Ma Thuột
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Năng suất và ưu thế lai về năng suất của các tổ hợp lai luân phiên được thể hiện ở

bảng 3.21.

Bảng 3.23. Năng suất và ưu thế lai của các tổ hợp lai luân phiên

TT THL Năng suất (tạ/ha) Hmp (%)
Hs (%)
(NK67)

Hs (%)
(C919)

1 C3N x C2N 86,3 200,7 5,8 11,7

2 C3N x C10N 89,4 183,3 9,5 16,0

3 C3N x C4N 80,8 171,9 -1,0 4,0

4 C3N x C88N 81,8 183,1 0,3 5,5

5 C3N x C89N 71,9 119,3 -11,8 -8,3

6 C3N x T5 91,1 235,6 11,6 18,4

7 C3N x C90N 87,7 191,4 7,5 13,6

8 C2N x C10N 69,8 128,5 -14,5 -11,3

9 C2N x C4N 83,8 191,9 2,7 8,2

10 C2N x C88N 63,8 128,9 -21,8 -19,5

11 C2N x C89N 69,8 119,5 -14,4 -11,3

12 C2N x T5 90,9 247,7 11,4 18,1

13 C2N x C90N 81,5 179,9 -0,2 4,9

14 C10N x C4N 94,8 200,3 16,1 23,4

15 C10N x C88N 79,2 157,5 -2,9 1,8

16 C10N x C89N 89,3 157,7 9,4 15,8

17 C10N x T5 92,8 220,1 13,8 20,8

18 C10N x C90N 90,8 184,0 11,2 17,9

19 C4N x C88N 80,8 179,7 -0,9 4,1

20 C4N x C89N 79,5 142,5 -2,5 2,3

21 C4N x T5 91,8 238,2 12,5 19,3

22 C4N x C90N 90,6 200,9 11,0 17,6

23 C88N x C89N 69,0 115,6 -15,4 -12,4

24 C88N x T5 76,2 189,0 -6,7 -2,4

25 C88N x C90N 85,4 191,5 4,7 10,5

26 C89N x T5 86,7 186,8 6,3 12,3

27 C89N x C90N 54,9 65,3 -32,8 -32,0

28 T5 x C90N 77,6 181,7 -4,9 -0,4

29 NK67 (đ/c) 81,6

30 C919 (đ/c) 77,9

CV% 8,66%

LSD0,05 11,550

Ghi chú: Hmp- ưu thế lai trung bình; Hs - Ưu thế chuẩn.
Vụ Hè Thu 2010 tại Buôn Ma Thuột
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Từ kết quả thu được cho thấy, 2 tổ hợp lai đỉnh G46 x B67a, G46 x G2 và tổ hợp luân

phiên C10N x C4N đã được chọn. Các tổ hợp này có đặc điểm nông sinh học quí: thời gian

sinh trưởng thuộc nhóm chín trung bình sớm, tán cây gọn, dạng bắp trụ dài, khả năng

chống chịu tốt đặc biệt là bệnh gỉ sắt, năng suất cao (≥90 tạ/ha) đưa vào thí nghiệm khảo

nghiệm cơ sở, thử nghiệm khả năng thích ứng, tính ổn định trong mạng lưới khảo nghiệm

quốc gia và các cơ sở nghiên cứu tại các vùng sinh thái trên cả nước.

3.5 KẾT QUẢ KHẢO NGHIỆM MỘT SỐ TỔ HỢP LAI CHỐNG CHỊU BỆNH

GỈ SẮT TRIỂN VỌNG

3.5.1 Kết quả khảo nghiệm cơ sở

Tổ hợp lai triển vọng C10N x C4N được chọn từ thí nghiệm lai luân phiên, đặt tên là

VN5885 và hai tổ hợp lai G46 x B67a, G46 x G2 được chọn từ thí nghiệm lai đỉnh, đặt

tên là VN665 và VN667 có thời gian sinh trưởng thuộc nhóm chín trung bình sớm, chịu

bệnh gỉ sắt tốt và năng suất cao để tiến hành khảo nghiệm cơ sở tại các vùng sinh thái

được trình bày ở các bảng 3.26, 3.27.

Bảng 3.26. Khả năng chống chịu của VN5885, VN665 và VN667

ở các tỉnh Tây Nguyên

TT
Giống

Chỉ tiêu
VN5885 VN665 VN667 DK9901 CP888 NK67

1 Sâu đục thân (điểm 1 -5) 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0

2 Sâu đục bắp (điểm 1 -5) 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0

3 Rệp cờ (điểm 1 -5) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0

4 Đốm lá lớn (điểm 1 -5) 1,0 1,0 1,0 1,5 2,0 1,0

5 Khô vằn (%) 5,0 4,1 5,9 8,3 9,0 6,8

6 Thối thân (điểm 1 -5) 0,0 0 0 0,0 3,0 3,0

7 Gỉ sắt (điểm 1 -5) 1,0 1,0 1,0 1,0 3,0 2,0

8 Chống đổ (%) 2,5 3 2,0 2,4 2,8 3,3

9 Chịu hạn (điểm 1 -5) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 2,0

Điểm 1: tốt nhất, điểm 5: kém nhất; Vụ Thu Đông 2010 và Hè Thu 2011
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Bảng 3.27. Năng suất của VN5885, VN665 và VN667
ở các tỉnh Tây Nguyên (tạ/ha)

TT Giống
Vùng sinh thái

Buôn Ma Thuột
Đắk Lắk

Ayunpa
Gia Lai

Đức Trọng
Lâm Đồng

Năng suất
trung bình

1 VN5885 89,6 92,1 90,0 90,6

2 VN665 85,4 90,5 90,8 88,9

3 VN667 85,1 86,8 91,5 87,8

4 DK9901 86,5 89,0 88,9 88,1

5 CP888 82,9 83,6 84,8 83,8

6 NK67 79,7 82,1 82,9 81,6

CV% 3,42 1,77 3,66
LSD0,05 5.214 2,790 5,836

Vụ Thu Đông 2010 và Hè Thu 2011

Kết khảo nghiệm cơ sở giống VN5885, VN665 và VN667 cho thấy, giống ngô

VN5885, VN665 và VN667 có khả năng thích ứng rộng, cho năng suất cao hơn giống đối

chứng, là giống có thời gian sinh trưởng trung bình sớm, cứng cây, có khả năng chống

chịu tốt, đặc biệt là bệnh gỉ sắt.

3.5.2 Kết quả khảo nghiệm trong hệ thống khảo nghiệm quốc gia

 Kết quả khảo nghiệm VN5885 trong hệ thống khảo nghiệm quốc gia
Từ năm 2011, VN5885 được tiến hành khảo nghiệm trong hệ thống khảo nghiệm

quốc gia tại các tỉnh Nam Bộ và Tây Nguyên trong các vụ: Thu Đông 2011, Đông Xuân
2011/2012. Kết quả trình bày ở bảng 3.28

Bảng 3.28. Một số đặc điểm nông sinh học của VN5885 ở Tây Nguyên

TT Giống

Chỉ tiêu

VN5885 C919(đ/c) CP888(đ/c)

1 Thời gian sinh trưởng (ngày) 102 114 118

2 Chiều cao cây (cm) 189,0 192,0 198,0

3 Chiều cao đóng bắp (cm) 79 82 105

4
Khả năng

chống chịu
(điểm 1-5)

Gỉ sắt 1 2 3

Khô vằn (%) 2,4 3,5 3,0

Thối thân 0 3 2

Đốm lá 0 2 2

Hạn 1 1 1

5 Năng suất trung bình (tạ/ha) 70,57 67,75 64,10

Vụ Thu Đông 2011
(Nguồn: Trung tâm Khảo kiểm nghiệm giống, sản phẩm cây trồng vùng Nam bộ)
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 Kết quả khảo nghiệm sản xuất VN5885

VN5885 được khảo nghiệm sản xuất tại một số vùng sinh thái. Kết quả trình bày ở

bảng 3.29.

Bảng 3.29. Năng suất của VN5885 tại các điểm khảo nghiệm sản xuất (tạ/ha)

Vụ Giống

Địa điểm khảo nghiệm

NSTB
(tạ/ha)

Bà Rịa
Vũng
Tàu

Trảng
Bom
Đồng
Nai

Cẩm
Mỹ

Đồng
Nai

Đức
Trọng
Lâm
Đồng

BMT
Đắk
Lắk

Đức
Hoà
Long
An

Tân
Châu

An
Giang

Thu Đông
2011

VN5885 64,9 42,1 43,1 65,5 81,4 - - 59,4
C919 68,1 52,2 44,5 60,2 68,3 - - 58,6

CP888 69,3 54,8 38,2 54,9 65,9 - - 56,6
Đông Xuân

2011/
2012

VN5885 64,9 - 79,4 - - 74,4 100,2 79,7
C919 61,1 - 78,8 - - 81,5 108,7 82,5

CP888 62,4 - 77,7 - - 82,0 117,9 85,0

NSTB
/điểm

VN5885 64,9 42,1 61,2 65,5 81,4 74,4 100,2 69,5
C919 64,6 52,2 61,6 60,2 68,3 81,5 108,7 70,5

CP888 65,8 54,8 57,9 59,9 65,9 82,0 117,9 70,8
Vụ Thu Đông 2011 và Đông Xuân 2011/2012
BMT: Buôn Ma thuột NSTB: năng suất trung bình

(Nguồn: Trung tâm khảo kiểm nghiệm giống, sản phẩm cây trồng vùng Nam bộ)
 Kết quả khảo nghiệm VN665 và VN667 tại các điểm khảo nghiệm quốc gia

Năm 2013 - 2014, VN665 và VN667 được tiến hành khảo nghiệm trong hệ thống

khảo nghiệm quốc gia tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên và Đồng Bằng Sông Cửu Long

trong các vụ Thu Đông 2013 và Đông Xuân 2013/2014. Kết quả trình bày ở bảng 3.30.

Bảng 3.30. Một số đặc điểm nông sinh học của VN665 và VN667 ở Tây Nguyên

TT
Giống

Chỉ tiêu
VN665 VN667 NK67(đ/c) CP888 (đ/c)

1 Thời gian sinh trưởng (ngày) 94 96 98 105

2 Chiều cao cây (cm) 220 196 240 205

3 Chiều cao đóng bắp (cm) 105 91 100 96

4

Khả năng
chống chịu
(điểm 1-5)

Gỉ sắt 1,0 1,0 1,5 3,0

Khô vằn (%) 5,1 6,2 5,8 2,0

Thối thân 0 0 3 3

Đốm lá 1 1 1 2

Hạn 1 1 1 1

5 Năng suất trung bình (tạ/ha) 80,8 81,2 85,6 79,0

Vụ Thu Đông 2013 và Đông Xuân 2013/2014
(Nguồn: Trung tâm Khảo kiểm nghiệm giống, sản phẩm cây trồng vùng Nam bộ)
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Qua kết quả khảo nghiệm cơ sở, khảo nghiệm trong hệ thống khảo nghiệm quốc gia 3

tổ hợp lai có khả năng chống chịu bệnh gỉ sắt cho thấy:

Giống VN5885

- Có thời gian sinh trưởng trung bình sớm (94 - 118 ngày), cứng cây, có khả năng

chống chịu tốt đặc biệt là bệnh gỉ sắt.

- VN5885 có bắp hình trụ, to, dạng hạt bán đá, màu vàng cam, tỷ lệ hạt/bắp cao.

- VN5885 có năng suất cao, dao động từ 56,5 – 92,1 tạ/ha, ổn định, năng suất cao hơn

đối chứng ở hầu hết các điểm khảo nghiệm.

- VN5885 được khẳng định là giống có triển vọng, được Bộ Nông Nghiệp và Phát

triển nông thôn công nhận sản xuất thử năm 2013(Quyết định số 627/QĐ-TT-CLT ngày

30/12/2013).

Hai tổ hợp lai VN665, VN667

- VN665, VN667 có khả năng thích ứng rộng, có thời gian sinh trưởng ngắn (87 - 96

ngày), cứng cây, khả năng chống chịu tốt đặc biệt là bệnh gỉ sắt.

- VN665 có bắp hình trụ, to, dạng hạt bán răng ngựa, màu vàng cam, tỷ lệ hạt/bắp

cao, năng suất giao động từ 71,8-114,3 tạ/ha (hình 3.9).

- VN667 có bắp hình trụ, to, dạng hạt bán đá, màu vàng cam, tỷ lệ hạt/bắp cao, năng

suất giao động từ 81,2 - 90,1 tạ/ha.
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Kết luận

1. Bệnh gỉ sắt hại ngô ở Tây Nguyên ở mức độ phổ biến 25% vụ Hè Thu, trên 50% vụ

Thu Đông; gây thiệt hại về năng suất trung bình 14,44% vụ Hè Thu; 27,46% vụ Thu

Đông tùy theo giống và địa phương.

2. Đã chọn lọc thành công tập đoàn gồm 28 dòng có khả năng chịu bệnh gỉ sắt  (điểm 1 -

2), trong đó có 11 dòng (G2, G45, G46, G47, G286, G1237, G1238, B67a, B67c, C4N

và C10N) có khả năng chống chịu bệnh gỉ sắt tốt (điểm 1), đạt yêu cầu về thời gian

sinh trưởng (110 - 116 ngày ở Tây Nguyên, 106 - 112 ngày ở phía Bắc), đồng đều về

đặc điểm hình thái, năng suất cao (>30 tạ/ha), có sự đa dạng di truyền với mức khác

biệt giữa các cặp dòng giao động từ 0,29 - 0,91, độ thuần di truyền cao (>80%), khả

năng kết hợp cao về năng suất đáp ứng được yêu cầu trong chọn tạo giống ngô lai

chống chịu bệnh gỉ sắt.

3. Kết quả khảo sát và đánh giá ưu thế lai về năng suất của các tổ hợp lai đỉnh, lai luân

phiên, đã chọn được ba tổ hợp lai G46 x B67a, G46 x G2, C10N x C4N ưu thế lai

chuẩn cao, chống chịu bệnh gỉ sắt tốt (điểm 1), năng suất cao (>90 tạ/ha) vượt đối

chứng chắc chắn ở mức tin cậy 95% (p ≤ 0,05).

4. Kết quả khảo nghiệm cơ sở và trong hệ thống khảo nghiệm quốc gia, khảo nghiệm sản

xuất, xác định được giống VN5885 (C10N x C4N) năng suất cao (>90 tạ/ha), có khả

năng thích ứng rộng, có thời gian sinh trưởng trung bình sớm (94 - 118 ngày), cứng cây,

có khả năng chống chịu tốt đặc biệt là bệnh gỉ sắt (điểm 1), đã được Bộ Nông nghiệp

và Phát triển nông thôn công nhận sản xuất thử năm 2013 (Quyết định số 627/QĐ-TT-

CLT ngày 30/12/2013). Hai tổ hợp lai VN665 (G46 x B67a), VN667 (G46 x G2) đã và

đang được khảo nghiệm ở Tây Nguyên và các vùng sinh thái khác, kết quả bước đầu cho

thấy có triển vọng.

Kiến nghị

1. Tiếp tục tuyển chọn đánh giá dòng có khả năng chịu bệnh gỉ sắt bổ sung vào tập

đoàn công tác chọn tạo giống ngô cho vùng Tây Nguyên.

2. Tiếp tục khảo nghiệm, phát triển sản xuất giống ngô VN5885, khảo nghiệm cơ bản

giống ngô VN665.
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